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 (Kèm theo Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 22/4/2026 của Ban Chỉ đạo)

Lưu ý: 
- Các cơ quan đồng thời thực hiện xây dựng Báo cáo và tổng hợp kết quả tổng rà soát trên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL tại địa chỉ: https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn.
- Các cơ quan thực hiện việc nhập kết quả rà soát vào các Phụ lục theo hình thức trực tuyến hoặc theo mẫu (định dạng file excel) tải xuống từ địa chỉ: https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn.
 - Sau khi kết quả tổng rà soát được đưa lên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL, các cơ quan trích xuất Phụ lục (định dạng file word) như mẫu dưới đây để đính kèm Báo cáo gửi về Bộ Tư pháp.
Phụ lục IV
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cần bãi bỏ toàn bộ
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	I. Y TẾ

	1.
	Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hải Dương Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh HD đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	"Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (trong đó sắp xếp, hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng
"
	Không còn phù hợp với đơn vị hành chính, hệ thống y tế của thành phố Hải Phòng (mới)
	Tháng 6/2026
	Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy; Tiêu chí 1.8 - Tiêu chí về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân
	HĐND tỉnh Hải Dương 

	2.
	Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBDN tỉnh Hải Dương Phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
	Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND thành phố Hải Phòng quy định về phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (văn bản có hiệu lực từ 01/7/2026)
	"Theo Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 của UBND thành phố Hải Phòng quy định: Bãi bỏ Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương phê duyệt phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội tại cộng 
đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương "
	Tháng 7/2026
	Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy; Tiêu chí 2.3
	HĐND tỉnh Hải Dương 

	3.
	Quyết định số 2342/QĐ-UB ngày 07/12/2000 của UBND thành phố Hải Phòng Quyết định 2342/QĐ-UB ngày 07/12/2000 Về việc trợ cấp 50.000 đồng/tháng cho cán bộ công nhân viên Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao và Phổi
	"Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.
- Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
- Các quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ đối với viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế."
	Nội dung văn bản quy định chế độ trợ cấp đặc thù 50.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Lao và Phổi. Hiện nay chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ ưu đãi đối với viên chức ngành y tế đã được thực hiện thống nhất theo các quy định của Trung ương và các văn bản hiện hành về chế độ tiền lương, phụ cấp. Mức trợ cấp quy định tại Quyết định không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và không còn được áp dụng trên thực tế, do đó đề xuất bãi bỏ toàn bộ văn bản.
	Tháng 6 năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	UBND thành phố Hải Phòng (cũ) 

	4.
	Quyết định số 1942/2007/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của UBND thành phố Hải Phòng Điều chỉnh mức giá thu phí sử dụng xe cấp cứu tại Trung tâm vận chuyển cấp cứu 05 Hải Phòng
	"- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;
'- Luật Giá số 16/2023/QH15;
'- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
'- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
'- Nghị định 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập."
	Các căn cứ ban hành và mức thu tại Quyết định số 1942/2007/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố đến nay đã không còn phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; Luật Giá số 16/2023/QH15 và cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và Nghị định số 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ
	Tháng 6 năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	UBND thành phố Hải Phòng (cũ) 

	II. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	1.
	Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử liên thông và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025;
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/06/2025
	Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công thành phố đã hợp nhất thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, được tích hợp vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua cổng quốc gia, không thông qua cổng của tỉnh, thành phố.
	Năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	2.
	Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Luật Viễn thông số 24/2023/QH15; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH1; Luật An ninh mạng số 116/2025/QH1; Luật Cơ yếu số 32/2011/QH12; Nghị định số 55/2025/NĐ-CP;Quyết định số 33/2025/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2025; Thông tư số 06/2026/TT-BKHCN ngày 30/3/2026;
	- Điều 4 Quyết định số 33/2025/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “1. Mạng truyền số liệu chuyên dùng là hệ thống thông tin quy mô quốc gia, kết nối từ trung ương đến cấp xã phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và để các cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương sử dụng, khai thác chung nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.
2. Mạng truyền số liệu chuyên dùng bao gồm các thành phần sau: mạng trục; mạng truy nhập; trung tâm điều hành tại Hà Nội; ba trung tâm vận hành khai thác mạng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.”
- Điều 14 Quyết định số 33/2025/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng Quy chế phối hợp trong việc kết nối giữa Mạng truyền số liệu chuyên dùng và mạng viễn thông dùng riêng phục vụ quốc phòng, an ninh, cơ yếu. ”
Do vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Bưu điện Trung ương ) thực hiện chủ trì, quản lý triển khai vận hành hệ thống từ Trung ương tới địa phương.
	Trước ngày 01/3/2027
	Tiêu chí 2; Tiêu chí 1.2 - Tiêu chí về khoa học, công nghệ; Tiêu chí 1.4 - Tiêu chí về xây dựng, thi hành pháp luật; Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	 

	3.
	Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 31/05/2021 của UBND thành phố Hải Phòng Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025;
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/06/2025
	Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công thành phố đã hợp nhất thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, được tích hợp vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua cổng quốc gia, không thông qua cổng của tỉnh, thành phố. 
Việc quản lý vận hành khai thác Cổng dịch vụ công được thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp nên quy chế này không còn phù hợp.
	Năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	4.
	Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 31/05/2021 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Luật Viễn thông số 24/2023/QH15; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH1; Luật An ninh mạng số 116/2025/QH1; Luật Cơ yếu số 32/2011/QH12; Nghị định số 55/2025/NĐ-CP;Quyết định số 33/2025/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2025; Thông tư số 06/2026/TT-BKHCN ngày 30/3/2026;
	- Điều 4 Quyết định số 33/2025/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “1. Mạng truyền số liệu chuyên dùng là hệ thống thông tin quy mô quốc gia, kết nối từ trung ương đến cấp xã phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và để các cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương sử dụng, khai thác chung nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.
2. Mạng truyền số liệu chuyên dùng bao gồm các thành phần sau: mạng trục; mạng truy nhập; trung tâm điều hành tại Hà Nội; ba trung tâm vận hành khai thác mạng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.”
- Điều 14 Quyết định số 33/2025/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng Quy chế phối hợp trong việc kết nối giữa Mạng truyền số liệu chuyên dùng và mạng viễn thông dùng riêng phục vụ quốc phòng, an ninh, cơ yếu. ”
Do vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Bưu điện Trung ương ) thực hiện chủ trì, quản lý triển khai vận hành hệ thống từ Trung ương tới địa phương.
	Trước ngày 01/3/2027
	Tiêu chí 2; Tiêu chí 1.2 - Tiêu chí về khoa học, công nghệ; Tiêu chí 1.4 - Tiêu chí về xây dựng, thi hành pháp luật; Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	 

	III. TÀI CHÍNH

	1.
	Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND TP Hải Phòng (cũ) Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
	Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã giai đoạn 2026 – 2030
	Nghị quyết đã hết giai đoạn 2021-2025. Đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu xây dựng, ban hành các Nghị quyết mới thực hiện cho giai đoạn 2026-2030
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	 

	2.
	Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương Phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phưong 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương
	Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã giai đoạn 2026 – 2030
	Nghị quyết đã hết giai đoạn 2021-2025. Đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu xây dựng, ban hành các Nghị quyết mới thực hiện cho giai đoạn 2026-2030
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	 

	3.
	Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
	Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã giai đoạn 2026 – 2030
	Nghị quyết đã hết giai đoạn 2021-2025. Đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu xây dựng, ban hành các Nghị quyết mới thực hiện cho giai đoạn 2026-2030
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	 

	4.
	Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 5 năm 2026 – 2030
	Nghị quyết đã hết giai đoạn 2021-2025. Đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu xây dựng, ban hành các Nghị quyết mới thực hiện cho giai đoạn 2026-2030
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	 

	5.
	Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 12/07/2019 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các địa phương thuộc đổi tượng được hỗ trợ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết tập trung đển cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Căn cứ Luật Giá 2023, yêu cầu ban hành Giá dịch dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn SH …
	Không còn phù hợp
	Dự kiến trình kỳ họp cuối năm 2026
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	 

	6.
	Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định về nội dung và mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Thông tư 167/2012/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	Không còn phù hợp
	Dự kiến trình kỳ họp cuối năm 2026
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	 

	7.
	Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
	Sau sắp xếp, hợp nhất giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết mới thay thế cho phù hợp: Nghị quyết 10/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025
	Dự kiến trình kỳ họp cuối năm 2026
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	 

	8.
	Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	khoản 3 điều 59 Luật thanh tra năm 2025 quy định do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định
	Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH ngày 06/9/2023 đã quy định mức trích để thực hiện, không quy định HĐND cấp tỉnh phải quy định cụ thể tại địa phương
	Dự kiến trình kỳ họp cuối năm 2026
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	 

	9.
	Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/12/2009 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành quy định hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên đại bàn tỉnh Hải Dương
	Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ
	Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương căn cứ vào Quyết định số 115/2008/QĐ - TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020 và Thông tư số 07/2009/TT - BTC ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực từ 31/7/2010.
Hiện nay, các hình thức công khai tài sản công được quy định rõ tại các Điều 104, 105, 106 Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; không do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định như các văn bản cũ.
 Do vậy Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương không còn phù hợp với quy định hiện hành.
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	10.
	Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc quy định mức phụ cấp, kinh phí hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Trong đó, bãi bỏ Nghị quyết số 122/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 (NQ này là căn cứ của QĐ số 33/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011).
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 1.12 - Tiêu chí riêng khác
	 

	11.
	Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
	Thực hiện thay thế theo quy định mới của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
	Dự kiến trình kỳ họp cuối năm 2026
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	 

	12.
	Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 29/07/2024 của UBND TP Hải Phòng (cũ) Phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố
	Nghị định 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025
Thông tư 56/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025
	Nghị định 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 đã sửa đổi nội dung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định cụ thể thẩm quyền giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, không cần ban hành quyết định phân cấp thẩm quyền
	Dự kiến trình kỳ họp cuối năm 2026
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	 

	13.
	Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương Sửa đổi một số điều của Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 ng 01 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017;
Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ
	Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND  ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương căn cứ vào Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND15 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực từ ngày 21/7/2018.
Từ khi Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính Phủ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, CT UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành QĐ 191/2025/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2025 về việc quản lý và phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Do vậy Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND  ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương không còn hiệu lực và không phù hợp với quy định hiện hành.
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	IV. NỘI VỤ

	1.
	Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc đổi tên và thành lập một số thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Nghị quyết số 203/2025/QH15; Nghị quyết số 202/2025/QH15; Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Thông tư 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi 1 số điều của TT04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức hoạt động thôn TDP;
	Các nội dung liên quan đến chính quyền cấp huyện bị bãi bỏ; Điều 10, Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định thay đổi quy mô so với các quy định trước đây về thôn, TDP; Khoản 2, Điều 20, Nghị định 185/NĐ-CP bãi bõ các nội dung liên quan đến chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách quy định tại Nghị định 33/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của chính phủ; không còn tỉnh Hải Dương
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	2.
	Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 23/04/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Nghị quyết số 203/2025/QH15; Nghị quyết số 202/2025/QH15; Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Thông tư 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi 1 số điều của TT04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức hoạt động thôn TDP;
	Các nội dung liên quan đến chính quyền cấp huyện bị bãi bỏ; Điều 10, Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định thay đổi quy mô so với các quy định trước đây về thôn, TDP; Khoản 2, Điều 20, Nghị định 185/NĐ-CP bãi bõ các nội dung liên quan đến chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách quy định tại Nghị định 33/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của chính phủ; không còn tỉnh Hải Dương
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	3.
	Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 29/04/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định số lượng, mức bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Nghị quyết số 203/2025/QH15; Nghị quyết số 202/2025/QH15; Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Thông tư 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi 1 số điều của TT04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức hoạt động thôn TDP;
	Các nội dung liên quan đến chính quyền cấp huyện bị bãi bỏ; Điều 10, Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định thay đổi quy mô so với các quy định trước đây về thôn, TDP; Khoản 2, Điều 20, Nghị định 185/NĐ-CP bãi bõ các nội dung liên quan đến chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách quy định tại Nghị định 33/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của chính phủ; không còn tỉnh Hải Dương
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	4.
	Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 29/08/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thành lập thôn mới trên địa bàn huyện Cẩm Giàng
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Nghị quyết số 203/2025/QH15; Nghị quyết số 202/2025/QH15
	Văn bản không có nội dung quy phạm pháp luật
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	5.
	Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 29/10/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Nghị quyết số 203/2025/QH15; Nghị quyết số 202/2025/QH15; Nghị định 185/2026/NĐ-CP; Thông tư 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi 1 số điều của TT04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức hoạt động thôn TDP;
	Các nội dung liên quan đến chính quyền cấp huyện bị bãi bỏ; Điều 10, Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định thay đổi quy mô so với các quy định trước đây về thôn, TDP; Khoản 2, Điều 20, Nghị định 185/NĐ-CP bãi bõ các nội dung liên quan đến chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách quy định tại Nghị định 33/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của chính phủ; không còn tỉnh Hải Dương
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	6.
	Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua Đề án sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Nghị quyết số 203/2025/QH15; Nghị quyết số 202/2025/QH15; Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Thông tư 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi 1 số điều của TT04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức hoạt động thôn TDP;
	Các nội dung liên quan đến chính quyền cấp huyện bị bãi bỏ; Điều 10, Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định thay đổi quy mô so với các quy định trước đây về thôn, TDP; Khoản 2, Điều 20, Nghị định 185/NĐ-CP bãi bõ các nội dung liên quan đến chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách quy định tại Nghị định 33/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của chính phủ; không còn tỉnh Hải Dương
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	7.
	Quyết định số 59/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
	Thông tư số 06/2026/TT-BNV ngày 29/4/2026 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2025/TT-BNV ngày 19/6/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lĩnh vực nội vụ của phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Ngày 29/4/2026, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2026/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2025/TT-BNV ngày 19/6/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lĩnh vực nội vụ của phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Trong tháng 6/2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	8.
	Quyết định số 96/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực Thủy Nguyên
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	9.
	Quyết định số 92/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực Hồng Bàng
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	10.
	Quyết định số 93/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực Ngô Quyền
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	11.
	Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	12.
	Quyết định số 95/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực Kiến An
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	13.
	Quyết định số 97/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực Tiên Lãng
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	14.
	Quyết định số 98/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực Dương Kinh
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	15.
	Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực An Dương
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	16.
	Quyết định số 100/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực Hải An
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	17.
	Quyết định số 101/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực An Lão
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	18.
	Quyết định số 102/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực Kiến Thụy
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	19.
	Quyết định số 103/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực Đồ Sơn
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	20.
	Quyết định số 104/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo
	Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố
	Chuyển về trực thuộc UBND câp xã quản lý
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	21.
	Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định việc sử dụng, quản lý người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Chỉ thị số 21/CT-TT
	Điểm c khoản 4 phần II Chỉ thị số 21/CT-TTg yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố “kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31 tháng 5 năm 2026; khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian sắp xếp thôn, tổ dân phố, trước ngày 30 tháng 6 năm 2026”.
	Quý IV năm 2027
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.4
	 

	22.
	Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng"
	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
	Luật Thi đua, khen thưởng hiện nay đã có nhiều hình thức khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất với các tiêu chí gần giống với việc xét tặng Gương mặt tiêu biểu thành phố, nên dẫn đến chồng chéo, thành tích được khen thưởng nhiều lần
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	23.
	Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Giải thể Ban Quản lý chợ và Trung tâm Thương mại thành phố Hải Dương trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Nghị quyết số 203/2025/QH15; Nghị quyết số 202/2025/QH15; Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH16
	Không còn tỉnh Hải Dương
	Quý IV năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.3
	 

	V. TƯ PHÁP

	1.
	Quyết định số 73/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của UBND TP Hải Phòng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
	Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tư pháp của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
	- Hiện nay cơ cấu tổ chức của Sở  không còn 04 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm:Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1;  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 1; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 2, 04 đơn vị này đã được hợp nhất chỉ còn 02 đơn vị.
	Năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	2.
	Quyết định số 128/2025/QĐ-UBND ngày 11/08/2025 của UBND TP Hải Phòng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
	Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tư pháp của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
	Hiện nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 đã hợp nhất thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
	Năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	3.
	Quyết định số 129/2025/QĐ-UBND ngày 11/08/2025 của UBND TP Hải Phòng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 1 trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
	Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tư pháp của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
	Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 1 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 2 đã hợp nhất thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
	Năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	4.
	Quyết định số 130/2025/QĐ-UBND ngày 11/08/2025 của UBND TP Hải Phòng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 2 trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
	Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tư pháp của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
	Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 1 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 2 đã hợp nhất thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
	Năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	5.
	Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 11/08/2025 của UBND TP Hải Phòng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
	Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tư pháp của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
	Hiện nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 đã hợp nhất thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
	Năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	VI. CÔNG THƯƠNG

	1.
	Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 03/07/2022 của UBND thành phố Hải Phòng Điều chỉnh giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương tại Phụ lục   ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh   Hải Dương
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	2.
	Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ Phú Lộc (mới) đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách   nhà nước trên địa bàn xã Cấm Vũ,huyện Cấm Giàng
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	3.
	Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07/06/2018 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	4.
	Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 13/09/2023 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán   hàng tại chợ trung tâm xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện được đầu tư bằng nguồn   vốn ngân sách nhà nước
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	5.
	Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên   địa bàn thành phố Hải Dương (bổ sung)
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	6.
	Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên   địa bàn huyện Tứ Kỳ
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	7.
	Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên   địa bàn huyện Nam Sách
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	8.
	Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thị xã Kinh Môn
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	9.
	Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn huyện Kim Thành
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	10.
	Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên   địa bàn huyện Thanh Miện
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	11.
	Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên   địa bàn huyện Bình Giang
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	12.
	Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên   địa bàn huyện Thanh Hà
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	13.
	Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên   địa bàn huyện Gia Lộc
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	14.
	Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và   nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Chí Linh
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	15.
	Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên   địa bàn huyện Ninh Giang
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	16.
	Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên   địa bàn huyện Cẩm Giàng
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	17.
	Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định giá dịch vụ sử   dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Dưong
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản
định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	18.
	Quyết định số 3434/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố
	Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố: "Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý để áp dụng chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027". Sau khi UBND xã, phường, đặc khu ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn quản lý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND thành phố bãi bỏ các quyết định định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã ban hành trước đó
	Trước ngày 28/2/2027
	Tiêu chí 2.1
	 

	VII. NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	1.
	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) Quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	1) Luật số 146/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và Môi trường,
2) Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm
	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND được quyết định áp dụng chung theo 
Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26/10/2025 về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương ban hành trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới).
Nghị quyết không còn phù hợp với quy định pháp luật đề nghị bãi bỏ toàn bộ, lý do:
(1) Căn cứ khoản 9 Điều 8 Luật số 146/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và Môi trường, quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thanh lý rừng trồng thuộc phạm vi quản lý của địa phương.”
(2) Căn cứ  pháp lý để xây dựng Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND là Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/202024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng đã hết hiệu thi hành từ ngày 26/01/2026.
	Gửi Sở Tư pháp tổng hợp, Dự kiến thời gian trình ban hành: Kỳ họp cuối năm 2026.
	Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy; Tiêu chí 2.3
	KL 

	2.
	Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 29/03/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) Về nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất
	-Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 
-Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	(1) Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15 thì Cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01/3/2027. 
(2) Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP thì Cơ quan, người có thẩm quyền có thể ban hành nghị quyết hoặc quyết định hành chính để bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trong trường hợp toàn bộ hoặc một phần nội dung văn bản trái pháp luật hoặc trường hợp thay đổi về thẩm quyền do việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hoặc trường hợp không còn đối tượng áp dụng. Nghị quyết có một số nội dung quy định liên quan đến cấp quận, huyện; cơ quan kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường;… không còn phù hợp với tổ chức bộ máy hiện hành. 
Do đó, cần bãi bỏ Nghị quyết trên trước ngày 01/3/2027 theo quy định.
	Dự kiến trình HĐND thành phố ban hành vào tháng 7/2026.
	Tiêu chí 2.3
	QLĐ Đ 

	3.
	Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) Ban hành Quy chế quản lý Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà
	Thông tư số 19/20/25.TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền bạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đắc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Sở Nông nghiệp và Môi trường không có chức năng, nhiệm vụ liên quan Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.
	Dự kiến tháng 12/2016
	Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy; Tiêu chí 2.3
	VPS 

	4.
	Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) Quy định giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Luật Giá năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
	- Việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định giá hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường là cần thiết do các quy định hiện hành của Luật Giá năm 2023, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có nhiều thay đổi, không còn cơ sở pháp lý để địa phương quy định giá dịch vụ quan trắc môi trường theo cơ chế trước đây.
'- Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hiện được thực hiện theo cơ chế thị trường, bảo đảm cạnh tranh, công khai và minh bạch. Các yếu tố hình thành giá như nhân công, vật tư, hóa chất, thiết bị và quy trình kỹ thuật đã có nhiều biến động, làm cho mức giá quy định trong văn bản hiện hành không còn phù hợp với thực tế.
'-Do vậy, việc bãi bỏ văn bản nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường.
	Tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3
	TTQT 

	5.
	Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) Ban hành quy định điều kiện, nội dung, mức cho vay ưu đãi để thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ vay vốn ưu đâĩ một số hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025; Luật Ngân sách Nhà nước 2025.
	Các căn cứ pháp lý của văn bản đã thay đổi: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được thay thế bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2021 thay thế bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 thay thế bởi Luật Ngân sách Nhà nước 2025
	Tháng 02/2027
	Tiêu chí 2.3
	PTNT 

	6.
	Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) Quy định khung giá rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	1) Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 quy định phương pháp định giá rừng; hướng dẫn định khung giá rừng (hiệu lực từ ngày 01/7/2024).
2) Quyết định số 164/2025/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND thành phố quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng,
	UBND thành phố Hải Phòng (cũ) ban hành Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 Quy định khung giá rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (hiện vẫn còn hiệu lực thi hành); tỉnh Hải Dương (cũ) chưa ban hành quyết định.
Quyết định số 38/2021/QĐUBND ngày 08/11/2021 không còn phù hợp với những quy định mới và cũng không phù hợp để áp dụng chung trên địa bàn thành phố Hải Phòng sau sáp nhập, đề xuất bãi bỏ, do:
(1) Căn cứ pháp lý để xây dựng Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND là Thông tư số 32/2018/TTBNNPTNT ngày 16/11/2018 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của  Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quy định phương pháp định giá rừng; hướng dẫn định khung giá rừng (hiệu lực từ ngày 01/7/2024).  
(2) Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật giá thì văn bản định giá là văn bản hành chính và Quyết định số 164/2025/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND thành phố quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Định khung giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng văn bản hành chính quy định khung giá mới đồng thời bãi bỏ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND
	Dự kiến trình UBND thành phố quyết định ban hành  khung giá rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào cuối tháng 6/2026
	Tiêu chí 2.3
	KL 

	7.
	Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 17/06/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố
	Quyết định số 
3574/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương ban hành trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới)
	Luật Thủy sản số 18/2017/QH14
 đã thay thế Luật Thủy sản số 17/2003/QH11. Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định đầy đủ các nội dung về quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; không giao Ủy ban nhân dân thành phố quy định về nội dung này.
	Thời gian trình
 ban hành: Tháng 7 năm 2026.
	Tiêu chí 2.3
	CCBC 

	8.
	Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Quyết định số
3574/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương ban hành trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới)
	Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 
đã thay thế Luật Thủy sản số 17/2003/QH11. Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định đầy đủ các nội dung về quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; không giao Ủy ban nhân dân thành phố quy định về nội dung này.
	Thời gian trình ban hành: Tháng 7 năm 2026.
	Tiêu chí 2.3
	CCBC 

	VIII. XÂY DỰNG

	1.
	Quyết định số 56/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng
	- Quyết định số 17/2026/QĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng về việc chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương; 
- Công văn số 6023/BTP-CTXDVBQPPL ngày 26/9/2025 của Bộ Tư pháp vể việc trao đổi, giải đáp một số nội dung về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị định hướng dẫn Luật.
	1. Quyết định số 17/2026/QĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng về việc chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương; có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2026; Tổ chức hành chính: Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố: Giải thể từ ngày 01/6/2026; Ban An toàn giao thông thành phố: Giải thể từ ngày 01/6/2026 nên nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông được phân về các Sở, ngành, trong đó có Sở Xây dựng.
2. Theo hướng dẫn tại Công văn số 6023/BTP-CTXDVBQPPL ngày 26/9/2025 của Bộ Tư pháp vể việc trao đổi, giải đáp một số nội dung về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị định hướng dẫn Luật: Trong đó tại điểm c, khoản 1 "VB QĐ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được ban hành bằng hình thức VBQPPL thì tiếp tục thực hiện; trường hợp có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh,... thì cơ quan có thẩm quyền trình UBND cấp tỉnh xem xét, ban hành văn bản hành chính để quy định; đồng thời trình UBND cấp tỉnh bãi bỏ VBQPPL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn ..."
	Tháng 08/2026
	Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy
	 

	2.
	Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Ban hành bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025;
- Luật Giá số 16/2023/QH15; Luật Giá sửa đổi số 140/2025/QH15;
- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 27/7/2024 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023;
- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
- Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 hướng dẫn Luật Nhà ở về cải tạo chung cư cũ;
- Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
	Điều 24 Luật Giá năm 2023 quy định về hình thức văn bản định giá:
“1. Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính"
UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành các Quyết định số: 4939/QĐ-UBND (giá thuê chung cư N1, N2 Lê Lợi); 4940/QĐ-UBND (giá thuê chung cư U19 Lam Sơn); 4941/QĐ-UBND (giá thuê chung cư Đ2 Đổng Quốc Bình); 4942/QĐ-UBND (giá thuê chung cư HH3, HH4 Đổng Quốc Bình); thay thế giá thuê tại Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND
	Tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3
	Tạm ngưng hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND thành phố Hải Phòng 

	3.
	Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/04/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025
	Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại không nằm trong danh mục các dịch vụ do Nhà nước định Giá
	Tháng 02/2027
	Tiêu chí 2.3
	 

	4.
	Quyết định số 644/2017/QĐ-UBND ngày 06/03/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi chưa được xây dựng, cải tạo lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025;
- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023;
- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;
	Điều 24 Luật Giá năm 2023 quy định về hình thức văn bản định giá:
“1. Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính".
	Tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy
	 

	5.
	Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025;
- Luật Giá số 16/2023/QH15; Luật Giá sửa đổi số 140/2025/QH15; 
- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 27/7/2024 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023;
- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
	Điều 24 Luật Giá năm 2023 quy định về hình thức văn bản định giá:
“1. Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính"
UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Sở Xây dựng sẽ tham mưu văn bản bãi bỏ Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cùng Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của UBND tỉnh Hải Dương sau khi UBND thành phố ban hành Văn bản hành chính quy định khung giá cho thuê NOXH; khung giá cho thuê nhà ở lưu trú công nhân trong khu công nghiệp
	Tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy
	 

	6.
	Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND ngày 07/08/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 187/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ);
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc` Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng;
Công văn số 850/BXD-PC ngày 20/01/2026 của Bộ Xây dựng; Công văn số 6023/BTP-CTXDVBQPPL ngày 26/9/2025 của Bộ Tư pháp;
	Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Công văn số 850/BXD-PC ngày 20/01/2026 của Bộ Xây dựng; và Công văn số 6023/BTP-CTXDVBQPPL ngày 26/9/2025 của Bộ Tư pháp;
Sở Xây dựng đã tham mưu trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình trực thuộc Sở Xây dựng dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Sở Xây dựng nhận thấy cần quy định lại chi tiết, rõ ràng hơn về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình và đảm bảo tính phù hợp, thống nhất thẩm quyền của Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình; cần thiết phải ban hành văn bản mới để điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu quản lý và các quy định hiện hành.
	Tháng 06/2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	7.
	Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định khung giá cho thuê nhà  lưu trú công nhân trong khu công  nghiệp; khung giá cho thuê nhà ở xã hội và khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025;
- Luật Giá số 16/2023/QH15; Luật Giá sửa đổi số 140/2025/QH15;
- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 27/7/2024 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023;
- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
- Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
	Điều 24 Luật Giá năm 2023 quy định về hình thức văn bản định giá:
“1. Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính" UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu ban hành khung giá cho thuê NOXH; Ban Quản lý khu kinh tế là cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp. Sở Xây dựng sẽ tham mưu văn bản bãi bỏ Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của UBND tỉnh Hải Dương sau khi UBND thành phố ban hành Văn bản hành chính quy định khung giá cho thuê NOXH; khung giá cho thuê nhà ở lưu trú công nhân trong khu công nghiệp
	Tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy
	 

	8.
	Quyết định số 779/2017/QĐ-UBND ngày 10/04/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định về đơn giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ
	- Luật Giá số 16/2023/QH15; Luật Giá sửa đổi số 140/2025/QH15; 
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
	- Cơ sở pháp lý: căn cứ pháp lý tại Quyết định số 779/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 đã được thay thế.
- Cơ sở thực tế: Các yếu tố chi phí đầu vào (giá nhiên liệu, giá nhân công) hiện nay tăng cao so với thời điểm ban hành đơn giá năm 2017.
	Năm 2026
	Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 5
	 

	9.
	Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 12/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Sửa đổi một số Điều của Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Hải Dương
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025
	Đã có Quyết định số 16/2026/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã bao trùm các nội dung của Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND
	Tháng 02/2027
	Tiêu chí 2.3
	 

	10.
	Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Quyết định 15/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 Quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà tại bến phà Lại Xuân, Dương Áo thành phố Hải Phòng
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025;
- Luật Giá số 16/2023/QH15; Luật Giá sửa đổi số 140/2025/QH15; 
- Các Nghị định của Chính phủ: số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; số 128/2026/NĐ-CP ngày 06/04/2026 sửa đổi Nghị định 85/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá được sửa đổi bởi Luật 44/2024/QH15, 61/2024/QH15, 95/2025/QH15 và 140/2025/QH15; số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên;
	Bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật, thay thế bằng Quyết định hành chính theo quy định tại:
Tại Khoản 1, Điều 24 Luật Giá quy định: “Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính”.
Tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá: “Văn bản định giá, điều chỉnh mức giá do Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành dưới dạng thông bảo hoặc quyết định hành chính phù hợp với tính chất của việc định giá, cụ thể như sau: a) Trường hợp ban hành văn bản định giá theo quy định tại khoản 1 Điều này: Văn bản định giá được ban hành theo hình thức Quyết định; ...”.
	Năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	11.
	Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định về quản lý chi phí một số sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025
	Quyết định 40/2023/.QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh Hải Dương quy định về quản lý chi phí sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương (phạm vi áp dụng trên địa bàn các xã phường phía Tây thành phố). 
Tại điều 7 Quy định về cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật do Sở Xây dựng quản lý bằng nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 đã quy định về phương pháp xác định dự toán, giá sản phẩm, dịch vụ công; định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công... (phạm vi áp dụng toàn bộ phạm vi địa giới hành chính thành phố Hải Phòng mới). Vì vậy việc bãi bỏ Quyết số 40/2023/QĐ-UBND là phù hợp
	Tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	12.
	Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 18/09/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Ban hành giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025;
- Luật Giá số 16/2023/QH15; Luật Giá sửa đổi số 140/2025/QH15;
- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 27/7/2024 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023;
- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 27/7/2024 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
	Điều 24 Luật Giá năm 2023 quy định về hình thức văn bản định giá:
“1. Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính".
	Tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy
	 

	13.
	Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Về giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 08/5/2025)
	- Luật Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025;
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;
- Nghị định số 186/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
	Điều 24 Luật Giá năm 2023 quy định về hình thức văn bản định giá:
“1. Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính".
	Tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy
	 

	IX. VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	1.
	Nghị quyết số 147/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hải   Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	- Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025;     
- Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 2/12/2023 về quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;     
- Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 điều chỉnh quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;     
- Quyết định số 5455/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành  phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 31/12/2025.
	- Theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019), phương thức lập quy   hoạch tổng thể ngành, sản phẩm cấp tỉnh đã bị bãi bỏ. Loại hình quy hoạch này   bắt buộc phải được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 59 Luật quy hoạch năm 2017, các quy hoạch ngành cấp tỉnh đã ban hành sẽ hết hiệu   lực khi Quy hoạch tỉnh thời kỳ mới được phê duyệt.     
- Căn cứ khoản 1, khoản 2, Điều 5 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày   10/12/2025 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026) không có quy hoạch văn   hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh    
- Ngày 02/12/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số   1516/QĐ-TTg về quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến   năm 2050.     
- Ngày 31/12/2025, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành NQ số 86/NQ-HĐND về   việc điều chỉnh quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.     Do đó, Nghị quyết số 147/2016/NQ-HĐND không còn căn cứ Pháp lý cấp trên để   tồn tại độc lập.
	Giữa năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	2.
	Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày 21/07/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tinh Hải Dương
	- Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình  công cộng;
- Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20-3-2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng, ban hành theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ.
	- Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh Hải Dương về ban hành Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương là căn cứ để ban hành Quyết định số 2853/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Quyết định số 2853/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006 đã được thay thế bởi Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.    
- Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương ban hành.
	28/02/2027
	Tiêu chí 2.3
	 

	3.
	Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Nghị định 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
	Căn cứ Khoản 2 Điểu 3 của Nghị định: Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí của các lĩnh vực đã được các bộ, cơ quan Trung ương ban hành để áp dụng làm cho cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định này
	Tháng 10/2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	4.
	Quyết định số 2822/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số   lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	- Chỉ thị số  05/CT-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện   nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;     
- Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 3 tháng 8 năm 2023.
	Áp dụng quy định tại các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên
	Trước 01/03/2027
	Tiêu chí 2.3
	 

	X. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	1.
	Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND Tỉnh Hải Dương Quy định thí điểm chính sách hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Hiệu lực thi hành của Nghị quyết
	Thời gian hỗ trợ theo Nghị quyết: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
	12/2025
	Tiêu chí 2.3
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 

	2.
	Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND Thành phố Hải Phòng Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025 của Bộ GDĐT quyết định bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc
	Bộ GDĐT ban hành Quyết định bộ sách giáo khoa sử dụng toàn quốc, các quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng không còn hiệu lực
	Tháng 12/2026
	Tiêu chí 1.7 - Tiêu chí về giáo dục và đào tạo
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 

	3.
	Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/05/2022 của UBND Thành phố Hải Phòng Phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 (bổ sung), lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025 của Bộ GDĐT quyết định bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc
	Bộ GDĐT ban hành Quyết định bộ sách giáo khoa sử dụng toàn quốc, các quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng không còn hiệu lực
	Tháng 9/2026
	Tiêu chí 1.7 - Tiêu chí về giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 2.3
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 

	4.
	Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 06/06/2024 của UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt Danh mục SGK lớp 3 (bổ sung), lớp 4 (bổ sung), lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm học 2024-2025
	Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025 của Bộ GDĐT quyết định bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc
	Bộ GDĐT ban hành Quyết định bộ sách giáo khoa sử dụng toàn quốc, các quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng không còn hiệu lực
	Tháng 9/2026
	Tiêu chí 1.7 - Tiêu chí về giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 2.3
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 

	5.
	Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 11/05/2023 của UBND Thành phố Hải Phòng Phê duyệt Danh mục SGK lớp 3 (bổ sung), lớp 4, lớp 8, lớp 10 (bổ sung), lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025 của Bộ GDĐT quyết định bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc
	Bộ GDĐT ban hành Quyết định bộ sách giáo khoa sử dụng toàn quốc, các quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng không còn hiệu lực
	Tháng 9/2026
	Tiêu chí 1.7 - Tiêu chí về giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 2.3
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 

	6.
	Quyết định số 126/2025/QĐ-UBND ngày 11/08/2025 của UBND Thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
	Ban hành chức năng nhiệm vụ mới theo các Quyết định của UBND thành phố ngày 12/5/2026 về việc chia tách, sáp nhập trung tâm GDTX, GDNN, GDNN-GDTX công lập trực thuộc Sở .
	Sáp nhập, chia tách 15 trung tâm thành 11 Trung tâm, vị trí pháp lý, chức  năng, nhiệm vụ của Trung tâm có thay đổi; Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ các Trung tâm mới ban hành theo văn bản hành chính
	Tháng 6/ 2026
	Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 1.7 - Tiêu chí về giáo dục và đào tạo
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 

	7.
	Quyết định số 124/2025/QĐ-UBND ngày 11/08/2026 của UBND Thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng, gồm: Kinh Môn, Kim Thành, Chí Linh, Nam Sách, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện, Ninh Giang, Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Hà, Hải Dương
	Ban hành chức năng nhiệm vụ mới theo các Quyết định của UBND thành phố ngày 12/5/2026 về việc chia tách, sáp nhập trung tâm GDTX, GDNN, GDNN-GDTX công lập trực thuộc Sở . Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ các Trung tâm mới ban hành theo văn bản hành chính
	Sáp nhập, chia tách 15 trung tâm thành 11 Trung tâm, vị trí pháp lý, chức  năng, nhiệm vụ của Trung tâm có thay đổi; Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ các Trung tâm mới ban hành theo văn bản hành chính
	Tháng 6/ 2026
	Tiêu chí 1.7 - Tiêu chí về giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 2.3
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 

	8.
	Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 14/04/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng Phê duyệt Danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025 của Bộ GDĐT quyết định bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc
	Bộ GDĐT ban hành Quyết định bộ sách giáo khoa sử dụng toàn quốc, các quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng không còn hiệu lực
	Tháng 9/2026
	Tiêu chí 1.7 - Tiêu chí về giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 2.3
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 

	9.
	Quyết định số 125/2025/QĐ-UBND ngày 15/08/2025 của UBND Thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học Hải Dương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
	Ban hành chức năng nhiệm vụ mới theo các Quyết định của UBND thành phố ngày 12/5/2026 về việc chia tách, sáp nhập trung tâm GDTX, GDNN, GDNN-GDTX công lập trực thuộc Sở . Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ các Trung tâm mới ban hành theo văn bản hành chính
	Sáp nhập, chia tách 15 trung tâm thành 11 Trung tâm, vị trí pháp lý, chức  năng, nhiệm vụ của Trung tâm có thay đổi; Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ các Trung tâm mới ban hành theo văn bản hành chính
	Tháng 6/ 2026
	Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 1.7 - Tiêu chí về giáo dục và đào tạo
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 

	10.
	Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND Thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
	Ban hành chức năng nhiệm vụ mới theo các Quyết định của UBND thành phố ngày 12/5/2026 về việc chia tách, sáp nhập trung tâm GDTX, GDNN, GDNN-GDTX công lập trực thuộc Sở . Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ các Trung tâm mới ban hành theo văn bản hành chính
	Sáp nhập, chia tách 15 trung tâm thành 11 Trung tâm, vị trí pháp lý, chức  năng, nhiệm vụ của Trung tâm có thay đổi; Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ các Trung tâm mới ban hành theo văn bản hành chính
	Tháng 6/ 2026
	Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 1.7 - Tiêu chí về giáo dục và đào tạo
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 

	11.
	Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND Thành phố Hải Phòng Quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025 của Bộ GDĐT quyết định bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc
	Bộ GDĐT ban hành Quyết định bộ sách giáo khoa sử dụng toàn quốc, cần ban hành lại Quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng co phù hợp
	Tháng 9/2026
	Tiêu chí 1.7 - Tiêu chí về giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 2.3
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 

	XI. THANH TRA TỈNH

	1.
	Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/07/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	1. Căn cứ tại thời điểm ban hành Nghị quyết:
- Hiến pháp năm 2013;
- Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
- Luật ngân sách nhà nước năm 2015;
- Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.
2. Căn cứ đề xuất bãi bỏ:
- Hiến pháp năm 2013 được sửa đổi, bổ sung năm 2025.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
- Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
- Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 ngày 06/9/2023 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.
	- Theo Kết luận 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả: (1) Kết thúc hoạt động của Thanh tra huyện, và Thanh tra sở, tổ chức lại thành các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; (2) Sau khi sắp xếp, các cơ quan không còn tổ chức thanh tra thì thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước. Người đứng đầu có trách nhiệm giao các phòng trực thuộc tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định.
- Thông tư 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính quy định các khoản, mức trích, thủ tục trích, nộp và việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước, căn cứ vào  Luật Thanh tra năm 2010, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã hết hiệu lực, không còn phù hợp với trình hình thực tế
- Theo Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 ngày 06/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không có quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức trích cụ thể. Do đó, đề nghị bãi bỏ để áp dụng trực tiếp quy định của Trung ương
	Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố
	Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy
	 

	XII. LĨNH VỰC KHÁC

	1.
	Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
	Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024
	Do không còn cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị quyết (đối tượng điều chỉnh không còn). Theo Nghị quyết, danh sách cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố là 669 cơ sở, đến ngày 30/11/2025, thành phố Hải Phòng còn 05 cơ sở; đến ngày 04/12/2025 thành phố Hải Phòng không còn cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực.
	Tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	2.
	Nghị quyết số 76/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
'- Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;
- Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 
ngày 09/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;
	- Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được thay thế bởi Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030';
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/06/2007, quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đã được thay thế bởi các Nghị định của Chính phủ: số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025
	Đề xuất, thống nhất với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đề xuất đưa vào danh mục nghị quyết bãi bỏ tại kỳ họp gần nhất của HĐND thành phố
	Tiêu chí 2.3
	Hải Dương 

	3.
	Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/09/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương Thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương
	Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg ngày 27/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
	Đã ban hành Quyết định số 39/2026/QĐ-CTUBND ngày 31/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập, quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố Hải Phòng
	Tháng 12/2025
	Tiêu chí 2.3
	Hải Dương 

	Tổng số VB đề xuất xử lý: 107 văn bản



CÁC THÔNG TIN ĐIỀN TRONG PHỤ LỤC:
- Cơ quan rà soát: Điền tên của cơ quan rà soát. (Ví dụ: UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh).
- Cột (2): 
+ Điền tên văn bản được rà soát (Ghi rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên cơ quan ban hành; trích yếu văn bản). Trường hợp văn bản được rà soát đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần thì ngay sau trích yếu văn bản ghi: “(đã được sửa đổi, bổ sung)”.
Ví dụ: Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội (đã được sửa đổi, bổ sung).
+ Các VBQPPL trong cùng 01 lĩnh vực được sắp xếp theo tiêu chí: (i) Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn; (ii) Thời gian ban hành văn bản (cùng hình thức văn bản) từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau.
- Cột (3): Điền căn cứ rà soát văn bản theo hướng dẫn tại Mục VI.3 Tài liệu hướng dẫn, trong đó cần ghi rõ thông tin về tên văn bản, tài liệu là căn cứ rà soát (nếu có).
- Cột (4): Điền nội dung phân tích lý do đề xuất bãi bỏ toàn bộ văn bản. 
- Cột (5): Điền lộ trình xử lý.
- Cột (6): Điền tiêu chí rà soát tương ứng với văn bản được rà soát cần bãi bỏ toàn bộ. (Ví dụ: Tiêu chí 2).
- Cột (7): Trường hợp văn bản do HĐND, UBND tỉnh trước khi sắp xếp ban hành (không trùng tên với tỉnh sau khi sắp xếp) thì ghi tên các tỉnh đó. (Ví dụ: Thái Bình, Hải Dương).
- Lưu ý: 
+ 01 VBQPPL (gốc) chỉ xuất hiện 01 lần trong Danh mục (thuộc lĩnh vực của cơ quan có trách nhiệm chủ trì rà soát/tổng hợp kết quả rà soát).
+ Tổng số văn bản đề xuất xử lý: Tính theo số văn bản được rà soát tại cột (2). Không tính số liệu văn bản sửa đổi, bổ sung.
+ Tên các lĩnh vực: Theo tên của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (trừ VBQPPL do Văn phòng UBND rà soát) (Ví dụ: Lĩnh vực Tư pháp, Lĩnh vực Tài chính...). 
+ Lĩnh vực khác: Gồm các VBQPPL do Văn phòng UBND và các cơ quan không phải các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát.
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